ĐÁP ÁN CUỘC THI “RỬA TAY DIỆT NGAY COVID”
Ngày thi 19/5/2021
1. Khi dùng xà phòng bánh để rửa tay, nguyên tắc nào sau đây cần chú ý :
A. Kích cỡ xà phòng càng lớn càng tốt 

B. Kích cỡ xà phòng càng nhỏ càng tốt 

C. Kích cỡ xà phòng không quan trọng 

D. Phải luôn giữ xà phòng khô ráo
2. Câu nào sau đây KHÔNG đúng :
A. Hoạt tính tồn lưu là hoạt tính kháng khuẩn vẫn còn tiếp tục phát triển sau khi thuốc đã được rửa sạch hay tay đã khô
B. Hoạt tính tồn lưu càng cao thì hiệu quả của sản phẩm rửa tay càng thấp 

C. Hoạt tính tồn lưu càng cao thì hiệu quả của sản phẩm rửa tay càng cao 

D. Hoạt tính tồn lưu là do sự gắn kết của chất kháng khuẩn với lớp sừng
3. Lợi  ích  khi  sử  dụng  dung  dịch  sát  khuẩn  tay  có  chứa  hỗn  hợp  cồn  và   chlorhexidine là gì :
A. Bảo vệ da bàn tay không bị khô
B. Cồn chỉ diệt khuẩn hiệu quả khi phối hợp với chlorhexidine
C. Cồn diệt khuẩn nhanh, còn chlorhexidine kéo dài hiệu quả diệt khuẩn
D. Kéo dài hạn sử dụng của sản phẩm
4. Những loại nhiễm khuẩn có thể lây truyền từ người bệnh này sang người bệnh
khác nếu không thực hiện đúng thời điểm vệ sinh tay:
A. Nhiễm khuẩn do virus herpes
B. Nhiễm khuẩn do virus hợp bào hô hấp
C. Nhiễm khuẩn do Tụ cầu vàng kháng methicillin
D. Tất cả các loại nhiễm khuẩn trên
5. Dung dịch rửa tay được khuyến cáo dùng cho rửa tay phẫu thuật hiện nay

A. Dung dịch có chứa chlorhexidine gluconate 4% 

B. Dung dịch có chứa chlorhexidine gluconate 2% 

C. Dung dịch có chứa iodin 10% 

D. Tất cả các câu trên đều đúng

6.  Điều quan trọng nhất cần chú ý khi rửa tay thường quy bằng nước và xà phòng là
A. Tráng tay thường xuyên
B. Chà tay đủ 6 bước
C. Làm sạch cả cẳng tay và khuỷu tay
D. Rửa bằng nước nóng
7. Chlorhexidine có hoạt tính kháng khuẩn là do:

A. Có khả năng bám dính và phá hủy màng tế bào dẫn tới kết tủa các thành phần có trong tế bào của vi sinh vật.

B. Có khả năng làm biến tính protein.

C. Có khả năng đông cứng vách tế bào

D. Tất cả đều sai

8. Các chất thải phát sinh từ khu vực cách ly
A. Phân loại thành chất thải nguy hại và chất thải thông thường
B. Phân loại theo thông tư 22/2014/TT-BKHCN 

C. Tất cả được phân loại là chất thải lây nhiễm
D. Phân loại thành chất thải lây nhiễm và không lây
9. “Trang phục phòng hộ cá nhân luôn sẵn sàng để sử dụng khi cần” được hiểu là:
A. Luôn có sẵn phía bên ngoài của buồng bệnh

B. Luôn có sẵn tại lối vào của bất kỳ khu vực nào đang có người bệnh cách ly

C. Luôn có sẵn trong kho và đủ số lượng

D. Luôn có sẵn trong kho

10. Bước đầu tiên trong quy trình kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả là

A. Tập huấn cho mọi nhân viên y tế sử dụng khẩu trang có hiệu lực lọc cao

B. Mua đủ số lượng phương tiện phòng hộ cá nhân

C. Sàng lọc người bệnh nghi ngờ hoặc mắc nhiễm trùng hô hấp khi họ tới cơ sở y tế

D. Xây dựng buồng cách ly áp lực âm

11. Nguồn lây truyền chính của vi sinh vật gây NKBV trong các cơ sở y tế là:
A. Nguồn nước trong bệnh viện

B. Không khí trong bệnh viện

C. Người bệnh (vi sinh vật trên chính người bệnh)
D. Bề mặt môi trường liên quan trực tiếp tới người bệnh (bàn tay nhân viên y tế, bồn rửa tay, dụng cụ/thiết bị sử dụng trên người bệnh, các đồ dùng, vật dụng trong buồng bệnh/thủ thuật v.v)

12. Mục đích của chiến dịch “Bảo vệ sự sống: hãy vệ sinh tay” là:
A. Áp dụng 5 thời điểm vệ sinh tay vào thực tế

B. Cải thiện tuân thủ của NVYT trên toàn cầu với 5 thời điểm VST

C. Làm giảm nhiễm khuẩn liên quan tới chăm sóc, điều trị thông qua cải thiện tuân thủ vệ sinh tay trên toàn thế giới

D. Cả 3 mục tiêu trên

13. Thứ tự đúng khi mang phương tiện phòng hộ cá nhân:
A. Vệ sinh tay, bao giày, mặc quần và áo choàng, mang găng tay, mang khẩu trang, mang kính bảo hộ, đội nón, mang tấm che mặt hoặc kính bảo hộ

B. Vệ sinh tay, bao giày, mặc quần và áo choàng, mang khẩu trang, mang kính bảo hộ, mang găng tay, đội nón, mang tấm che mặt

C. Vệ sinh tay, bao giày, mặc quần và áo choàng, mang khẩu trang, mang kính bảo hộ, đội nón, mang tấm che mặt, mang găng tay

D. Vệ sinh tay, mang găng tay, bao giày, mặc quần và áo choàng, mang khẩu trang, mang kính bảo hộ, đội nón, mang tấm che mặt hoặc kính bảo hộ

14. Việc cần làm ngay của khoa điều trị khi người bệnh có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS- CoV-2 là gì

A. Tăng cường phương tiện vệ sinh tay và trang phục phòng hộ, đặc biệt chuyển sang dùng khẩu trang N95
B. Thông báo cho Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp
C. Thông báo cho Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

D. Triển khai cách ly phòng ngừa
15. Động tác nào có thể thay thế việc rửa tay trong chăm sóc bệnh nhân mà vẫn an toàn cho nhân viên y tế

A. Mang găng thường xuyên

B. Mang đôi găng thứ 2 nếu nghi ngờ đôi găng thứ nhất lủng

C. Không có

D. Sát khuẩn găng bằng cồn nếu không có nước và xà phòng

16. Các đối tượng cần tuân thủ đúng thời điểm và kỹ thuật vệ sinh tay trong các cơ sở y tế:
A. Bác sĩ, điều dưỡng và hộ lý tham gia chăm sóc, điều trị người bệnh

B. Học viên tham gia chăm sóc, điều trị người bệnh

C. Người nhà hoặc khách thăm người bệnh tham gia chăm sóc người bệnh
D. Cả 3 nhóm đối tượng trên

17. Kim tiêm đã sử dụng được phân loại trong nhóm

A. Chất thải lây nhiễm sắc nhọn

B. Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn

C. Chất thải sắc nhọn 

D. Chất thải lây nhiễm

18. Số lần nhân viên y tế có thể vệ sinh tay với dung dịch chứa cồn trong 1 ngày:

A. ≤ 5 lần để không làm bong da tay
B. ≤ 10 lần để không làm bong da tay
C. ≤ 20 lần để không làm bong da tay
D. Bất kể khi nào tay ô nhiễm khô và không nhìn thấy vết bẩn 

19. Bộ Y Tế ban hành công văn số 7517/BYT-ĐTr  quy định về quy trình rửa tay (thường quy, sát khuẩn tay nhanh bằng dung dịch có cồn) vào ngày tháng năm nào?
A. 12/10/2007

B. 12/10/2008

C. 15/10/2007

D. 15/10/2008

20. Có mấy thời điểm bắt buộc nhân viên y tế phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định vệ sinh tay

A. 3 

B. 4 

C. 5
D. 6

